
TT Họ tên Nam Nữ Số CMTND
Ngày, tháng, 

năm cấp
Nơi cấp Đơn vị Điểm

Kết 

quả

1 Lê Kim Ghi x 381426635 25/02/2019 Công an tỉnh Cà Mau 29 Đạt

2 Bùi Đình Ái Cầm x 341929986 19/06/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

3 Nguyễn Thanh Phú x 025636387 01/08/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

4 Huỳnh Thị Kim Hiền x 281073275 04/09/2019 Công an tỉnh Bình Dương 29 Đạt

5 Hoàng Thị Na x 174607837 22/06/2015 Công an tỉnh Thanh Hóa 28 Đạt

6 Đoàn Thị Ngọc Phượng x 215416556 24/01/2019 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

7 Cao Thị Quỳnh Trâm x 261505216 06/06/2013 Công an tỉnh Bình Thuận 27 Đạt

8 Huỳnh Trung Hậu x 301609451 31/07/2012 Công an tỉnh Long An 29 Đạt

9 Nguyễn Thị Thu x 035196000631 22/03/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
27 Đạt

10 Võ Bích Thùy x 212665937 05/07/2011 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 Đạt
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11 Nguyễn Thị Bích Đào x 079195006160 21/05/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
28 Đạt

12 Nguyễn Thị Thảo Quyên x 334813412 31/07/2018 Công an tỉnh Trà Vinh 29 Đạt

13 Nguyễn Thị Dương x 281134190 18/03/2015 Công an tỉnh Bình Dương 29 Đạt

14 Nguyễn Hồng Hải x 025679646 17/10/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

15 Trần Thị Vĩnh Phú x 191755643 16/04/2018 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 26 Đạt

16 Lê Thị Hiền Trang x 184361399 28/05/2016 Công an tỉnh Hà Tĩnh 27 Đạt

17 Huỳnh Thị Thu Thảo x 025129729 20/05/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

18 Bùi Phước Đạt x 201655118 02/10/2018 Công an thành phố Cần Thơ 28 Đạt

19 Trần Thị Hà x 261364496 08/01/2016 Công an tỉnh Bình Thuận 28 Đạt

20 Nguyễn Thị Khải Huyền x 362468562 19/10/2010 Công an thành phố Cần Thơ 28 Đạt

21 Hà Ngọc Ánh Trúc x 025918814 12/06/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

22 Giang Quế Như x 026105128 19/09/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt
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23 Trần Dương Ngọc Lam x 025324208 31/05/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

24 Bạch Thị Huyền Trang x 250981347 27/09/2016 Công an tỉnh Lâm Đồng 28 Đạt

25 Phạm Thị Mai Thi x 025832850 26/04/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

26 Ngô Thị Hồng Loan x 079189011804 08/04/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
26 Đạt

27 Lê Thị Kim Tuyến x 272819957 15/07/2016 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

28 Nguyễn Thị Thúy Quyên x 312346124 18/11/2016 Công an tỉnh Tiền Giang 26 Đạt

29 Nguyễn Thị Nghi x 371697400 09/06/2011 Công an tỉnh Kiên Giang 29 Đạt

30 Nguyễn An Phú x 072098002843 25/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
28 Đạt

31 Huỳnh Lê Hoàng Linh x 212675495 06/08/2013 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 Đạt

32 Nguyễn Long Hồ x 025576809 04/01/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
26 Đạt

33 Văn Công Phi x 241711812 25/06/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk 26 Đạt

34 Trần Thị Thu Thảo x 251059637 18/08/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

35 Nguyễn Thị Hồng Phượng x 285381208 06/08/2008 Công an tỉnh Bình Phước 30 Đạt

36 Phạm Nguyễn Ngọc Thảo x 025034342 26/09/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt
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37 Mai Thị Ngọc Ánh x 051193000203 28/09/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
29 Đạt

38 La Ngọc Huệ x 025965615 14/05/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt

39 Đặng Hoàng Ngọc Bội x 312433004 07/10/2014 Công an tỉnh Tiền Giang 25 Đạt

40 Nguyễn Thị Phi Khanh x 025359539 19/10/2010
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
24 Đạt

41 Huỳnh Nguyễn Ánh Nhi x 272586123 30/10/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

42 Thành Lê Phương Nghi x 079300007348 02/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
28 Đạt

43 Nguyễn Thị Huệ Nhi x 079300008200 10/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
30 Đạt

44 Trần Gia Linh x 025491043 03/02/2012
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

45 Huỳnh Ngọc Trân x 366209995 07/06/2014 Công an tỉnh Sóc Trăng 27 Đạt

46 Trần Ngọc Giao x 025901549 16/07/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

47 Huỳnh Thu Vân x 079300005184 01/08/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
26 Đạt
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48 Nguyễn Thanh Bình x 079092002835 23/09/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
30 Đạt

50 Võ Thùy Trang x 096193000107 06/06/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
24 Đạt

52 Phạm Hiền x 025220641 26/10/2009
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

53 Vũ Minh Hải x 074095000015 20/04/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
29 Đạt

54 Văn Tấn Huy x 261552677 14/06/2018 Công an tỉnh Bình Thuận 27 Đạt

55 Hoàng Thị Yến x 272344097 10/08/2018 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

56 Nguyễn Thị Trúc Minh x 285624594 01/06/2016 Công an tỉnh Bình Phước 29 Đạt

57 Trần Thị Cẩm Nhung x 261535161 07/08/2014 Công an tỉnh Bình Thuận 27 Đạt

58 Nguyễn Tiến Sơn x 012920073 18/09/2006 Công an thành phố Hà Nội 25 Đạt

59 Lê Thị Thảo Vân x 191730206 01/08/2006 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 28 Đạt

60 Trần Ngọc Diễm x 024349337 22/02/2005
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
30 Đạt
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61 Dương Thị Thơm x 321463946 07/09/2018 Công an tỉnh Bến Tre 24 Đạt

62 Võ Thị Kiều Linh x 201655435 18/09/2012 Công an thành phố Đà Nẵng 29 Đạt

63 Nguyễn Văn Vũ x 079093005996 25/05/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
28 Đạt

64 Tạ Trung Kiên x 212583277 02/02/2018 Công an tỉnh Quảng Ngãi 26 Đạt

65 Nguyễn Ngọc Phương Trinh x 025857976 05/01/2014
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

66 Mã Kim Yến x 385686512 29/06/2012 Công an tỉnh Bạc Liêu 24 Đạt

67 Bùi Thị Phương x 187614973 25/01/2018 Công an tỉnh Nghệ An 26 Đạt

68 Đặng Thị Ngọc Huyền x 341756141 29/08/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

69 Masitrah x 024735862 25/02/2008
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
28 Đạt

70 Nguyễn Ngọc Khiêm x 025725206 16/01/2013
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
29 Đạt

71 Trần Lý Hoàn Vy x 079300000503 13/01/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
27 Đạt
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72 Lữ Thục Anh x 026003041 23/05/2015
Công an thành phố Hồ Chí 

Minh
27 Đạt

73 Nguyễn Thị Diệu Hiền x 272910533 11/08/2017 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

74 Lê Thanh Hậu x 352650458 03/10/2017 Công an tỉnh An Giang 26 Đạt

75 Nguyễn Thị Mỹ Hiền x 331880031 18/05/2016 Công an tỉnh Vĩnh Long 25 Đạt

76 Võ Như Quỳnh x 212795421 11/02/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi 30 Đạt

77 Hồ Duy Khánh x 079099002998 08/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú 

và DLQG về dân cư 
30 Đạt
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